
DỰ TOÁN CHI TIẾT KHOẢN MỤC CHI NHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC 
TIẾP 

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 
………………………………………………………………………………. 

- Mã số: được cấp khi được giao nhiệm vụ                                            Thời gian thực 
hiện: Từ tháng ... /... đến tháng ... /... 

- Đơn vị chủ trì: 
…………………………………………………………………………………… 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ: ………………………………  Chức 
vụ: …………………… 

- Tổng kinh phí được phê duyệt: ………… đồng 

Đơn vị tính: đồng 

T
T 

Nội 
dung 
công 
việc 
được 
giao 

Họ 
và 
tên 

ngườ
i thực 
hiện 

Chức 
danh 
Khoa 
học 

Tiến độ 
hoàn 
thành 

Kết 
quả, 
Sản 

phẩm 

Hệ số lao 
động khoa 
học (theo 

Quyết định 
số 

2929/QĐ-T
CHQ ngày 
28/11/2023) 

Định mức 
thù lao 

tháng của 
chủ nhiệm 

(theo 
Quyết định 

số 
2929/QĐ-T
CHQ ngày 
28/11/2023) 

Tổng 
số 

tháng 
quy 
đổi 

Tổng 
thù lao 

thực 
hiện 

nhiệm 
vụ 

Ghi chú 

  A B C D E (1) (2) (3) (4)=(1)x 
(2)x(3) (5) 

I 

Xây 
dựng 
thuyết 
minh 
và 
nghiên 
cứu 

  

Chủ 
nhiệm 
đề tài 

và 
Thư 
ký 

khoa 
học 

Tháng... 
năm...           

Nội dung 
công việc 
này chủ 

nhiệm và 
TKKH 

của nhiệm 
vụ thực 
hiện, đã 



tổng 
quan 

được tính 
trong thù 
lao của 

chủ 
nhiệm và 
TKKH, 
không 

tính thù 
lao riêng 

II 

Nội 
dung 
nghiên 
cứu 

                  

1 
Nội 
dung 
1: 

    
Tháng 

... 
năm... 

            

  Công 
việc 1         0,56 28.000.000   0   

  Công 
việc 2         0,56 28.000.000   0   

2 Nội 
dung 2     

Tháng 
... 

năm... 
            

  Công 
việc 1         0,56 28.000.000   0   

  Công 
việc 2         0,56 28.000.000   0   

3 Nội 
dung 3     

Tháng 
... 

năm... 
            

  Công 
việc 1         0,56 28.000.000   0   

  Công 
việc 2         0,56 28.000.000   0   



  Công 
việc 3         0,56 28.000.000   0   

4 

Nội 
dung 
4: Xây 
dựng 
báo 
cáo 
tổng 
kết 

  

Chủ 
nhiệm 
đề tài 

và 
Thư 
ký 

khoa 
học 

            

Nội dung 
công việc 
này chủ 

nhiệm và 
TKKH 

của nhiệm 
vụ thực 
hiện, đã 

được tính 
trong thù 
lao của 

chủ 
nhiệm và 
TKKH, 
không 

tính thù 
lao riêng 

III 

Thù 
lao của 
chủ 
nhiệm 
và thư 
ký 
khoa 
học 

                  

1 
Thù lao 
của chủ 
nhiệm 

  CNĐT     0,7 28.000.000       

2 

Thù lao 
của thư 
ký 
khoa 
học 

  TKKH     0,21 28.000.000       

  Cộng               0   

  



XÁC NHẬN CỦA VIỆN 
NGHIÊN CỨU​

HẢI QUAN​
(Thủ trưởng đơn vị​
Ký tên, đóng dấu) 

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ​
(Thủ trưởng đơn vị​
Ký tên, đóng dấu) 

CHỦ NHIỆM NHIỆM 
VỤ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ​
(Ký, họ tên) 

Ghi chú: 

(A) Ghi cụ thể nội dung công việc được giao tương ứng với nội dung nghiên cứu, tiến độ 
thực hiện trong thuyết minh. 

(C) Các chức danh nghiên cứu: CNĐT - Chủ nhiệm đề tài; TKKH- Thư ký khoa học; 
TVTHC- Thành viên thực hiện chính; TV- Thành viên; KTV- Kỹ thuật viên, NVHT: 
Nhân viên hỗ trợ. 

(E) Sản phẩm tương ứng với phần tiến độ thực hiện trong thuyết minh. 

(1) Hệ số lao động khoa học (theo Quyết định số 2929/QĐ-TCHQ ngày 28/11/2023). 

(2) Định mức thù lao tháng của chủ nhiệm (theo Quyết định số 2929/QĐ-TCHQ ngày 
28/11/2023) 

(3) Tổng số tháng quy đổi tham gia thực hiện nhiệm vụ của nhóm chức danh. 

(4) Tổng thù lao thực hiện nhiệm vụ = Hệ số lao động khoa học x Định mức thù lao tháng 
của chủ nhiệm x Tổng số tháng quy đổi tham gia thực hiện nhiệm vụ của nhóm chức 
danh. 

  

 


